
 

 
 

  
  

 
KINH NGŨ BÁCH DANH  

QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT 

9:00am – 10:15am 
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NGHI THỨC LẠY NGŨ BÁCH DANH  

QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT 

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 

Án lam xóa ha. (7 lần) 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta phạ ha. (3 lần) 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ,  
bà phạ truật độ hám. (3 lần) 

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN 

Nẵng mồ tam mãn đa một đà nẫm.  
Án độ rô độ rô địa vĩ ta bà ha. (3 lần)  

NGUYỆN HƯƠNG 
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Nguyện mây hương mầu này   
Khắp cùng mười phương cõi   
Cúng dường tất cả Phật  
Tôn Pháp, các Bồ-tát,  
Vô biên chúng Thanh-văn  
Và cả thảy Thánh hiền 
Duyên khởi đài sáng chói   
Trùm đến vô biên cõi,   
Khắp xông các chúng-sinh   
Đều phát Bồ-đề tâm 
Xa lìa những nghiệp vọng  
Trọn nên đạo vô thượng.    
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TÁN PHẬT 

Pháp vương vô-thượng tôn 
Tam-giới vô luân thất 
Thiên nhơn chi Ðạo-sư 
Tứ-sanh chi Từ-phụ 
Ư nhứt niệm quy-y 
Năng diệt tam-kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán thán 
Ức kiếp mạc năng tận. 
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QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch 
Cảm ứng đạo giao nan tư nghị 
Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu 
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền 
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 
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ĐẢNH LỄ TAM BẢO 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam-mô tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, 
vị-lai thập-phương chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh Tăng, 
Thường-trụ Tam Bảo.  (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Điều ngự Bổn sư  
Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, 
Ðại Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ 
Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát.  (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam-mô Tây phương Cực-lạc thế giới Ðại từ  
Ðại bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-
Chí Bồ-tát, Ðại Nguyện Ðịa-Tạng-vương Bồ-tát, Thanh tịnh 
Ðại hải chúng Bồ-tát.  (1 lạy)  
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TÁN DƯƠNG CHI 

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu 
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau 
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh 
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn 
Cam-lồ rưới khắp trần gian 
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa. 
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát. (3 lần)   
 

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật, Bồ-tát.  (3 lần) 
CHÚ ÐẠI BI 
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Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra 
da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra 
phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế 
thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a 
tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt 
tha: Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, 
ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà 
da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ 
mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt 
sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 
rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị 
sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất 
đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. 
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a 
tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta 
bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam 
mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. 

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (7 biến) 



K I N H  N G Ũ  B Á C H  D A N H  Q U A N  Â M  | 9 
 

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) 
 

TÁN DƯƠNG TRÍ TUỆ ĐỨC QUÁN ÂM 

Trí tuệ bừng lên đoá biện tài  
Đứng yên trên sóng sạch trần ai  
Cam-lồ chữa lành cơn khổ bệnh   
Hào quang quét sạch buổi nguy tai  
Liễu biếc phất bày muôn thế giới  
Sen hồng nở hé vạn lâu đài  
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh  
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)  
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KHẢI BẠCH 

Kính nghe, đấng Viên thông giáo chủ, vẻ từ ái trăng rằm, hầu Di 
Đà miền Cực lạc hương quê, giúp Thích Ca cõi Ta-bà kham nhẫn, 
trú ở núi lưu ly châu báu, ngồi tòa sen ngàn cánh hồng tươi. Quá 
khứ Chánh Pháp Minh Vương, hiện tiền Quán Âm Tự Tại, ba 
mươi hai thân ứng hóa, rộng độ quần sinh, bảy tai nạn hai mong 
cầu, nhiều phương ứng vật. Sức mầu thù thắng, tán thán khôn 
cùng, cúi mong đức cả từ bi, trông xuống rũ lòng soi xét.     

Hôm nay đệ tử chúng con …, nguyện vì bản thân, vì thân nhân, 
vì mọi người, vì chúng sinh, mà lễ lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế 
Âm. Nguyện cầu cho tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng 
phước. Ngưỡng nguyện đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật Pháp 
Tăng Vô thượng Tam bảo mật thùy chứng minh gia hộ, nhiếp thọ 
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cho con, chứng minh cho con sám hối ác nghiệp. Vì hoặc chướng 
và vì báo chướng, con đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Thân 
làm, miệng nói, ý nghĩ, toàn là phi chánh pháp.  

Ngày nay con xin sám hối tất cả, nguyện cắt đứt sự liên tục của 
ác nghiệp. Ngưỡng nguyện Đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật 
Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo gia trì cho con vượt qua mọi 
nghịch cảnh, thắng được mọi thói quen, chí hướng thượng không 
thoái lui, tâm tu hành không suy giảm, trừ sạch nghiệp chướng, 
thể hội pháp thân. Con lại xin cho cha mẹ thân nhân, thay cho đa 
sinh phụ mẫu, thay cho mọi người, thay cho chúng sinh, mà sám 
hối như vậy. Ngưỡng mong đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật 
Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo từ bi gia trì cho sự sám hối của con 
được thành tựu.     
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CA NGỢI TAM NGHIỆP ĐỨC QUÁN ÂM 

Ngưng đọng mắt sen khai khóe biếc  
Thiên thanh mày nguyệt mới phân ly   
Đảnh tròn đầy hoàng kim ánh sáng   
Chuỗi anh lạc lấp lánh trân châu.    
Chớm nụ sen hồng dừng tướng lưỡi  
Tần-bà phô vẻ đẹp môi mềm  
Dáng tượng vương uy nghi thân tướng   
Tiếng nói pháp đồng sư tử rống.   
Phó cảm ứng cơ không tạm dứt  
Tầm thanh cứu khổ chưa từng ngơi  
Ba không, không quán, quán không không  
Bốn tâm vô lượng tâm đồng đẳng.   
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ĐẢNH LỄ HỒNG DANH 

Nhất thiết cung kính: Viên Thông giáo chủ, Chánh Pháp đạo sư, 
cư miền Thiên Trúc, trụ núi Bổ Đà, hiện làm Tăng già, hóa thân 
Đạt Ma, biến thành Ngàn tay ngàn mắt, đầy đủ sáu món thần 
thông.  

Nét ngài đầy đặn trăng non, mắt đọng sao rơi tỏa sáng, tóc biếc 
rũ ba Xuân dương liễu, dáng hồng khơi chín Hạ hoa sen.  Áo lục 
thù khoác lên màu rực rỡ, mũ thất bảo điểm tô hoa tráng lệ, tìm 
tiếng kêu cứu khổ cứu nạn, phát nguyện lớn lợi vật lợi người.  

Cúng dường Quán Âm phước được hà sa, tán lễ đại sĩ tội tiêu 
trần kiếp. Chứng minh công đức này, viên mãn các nguyện tâm, 
chúng con chí thành, nhất tâm đảnh lễ.   
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1. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ,  

Ngã Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

2. Nam mô Thuyết Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật, 

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

3. Nam mô Cổ Phật Thị Hiện - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

4. Nam mô Đương Lai Bổ Xứ A Di Đà Phật  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

5. Nam mô Ngộ Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Phật,  

Đắc Đại Bi Tâm Chú - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

6. Nam mô Đối Phật Lập Thệ Như Sở Nguyện, Dũng Xuất  

Thiên Thủ Thiên Nhãn - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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7. Nam mô Quá Khứ Kiếp Vi Chánh Pháp Minh Vương  

Như Lai - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

8. Nam mô Bát Vạn Tứ Thiên Mẫu Đà La Tý  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

9. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

10. Nam mô Tứ Thập Nhị Tý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

11. Nam mô Thập Bát Tý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

12. Nam mô Thập Nhị Tý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

13. Nam mô Bát Tý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

14. Nam mô Tứ Tý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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15. Nam mô Thiên Chuyển - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

16. Nam mô Thập Nhị Diện - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

17. Nam mô Thập Nhất Diện - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

18. Nam mô Chính Thú - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

19. Nam mô Tỳ Câu Chi - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

20. Nam mô Mã Đầu - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

21. Nam mô A Gia Yết Lỵ Bà - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

22. Nam mô Pháp tịnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

23. Nam mô Diệp Y - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

24. Nam mô Tiêu Phục Độc Hại - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

25. Nam mô Như Ý Bảo Luân - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



K I N H  N G Ũ  B Á C H  D A N H  Q U A N  Â M  | 17 
 

26. Nam mô Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

27. Nam mô Phá Nhất Thiết Nghiệp Chướng  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

28. Nam mô Ma Ha Ba Đầu Ma Chiên Đàn Ma Ni Tâm  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

29. Nam mô Diệt Ác Thú - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

30. Nam mô Nhiêu Ích Chúng Sinh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

31. Nam mô Năng Mãn Nhất Thiết Nguyện  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

32. Nam mô Năng Cứu Sản Nạn Khổ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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33. Nam mô Cụ Đại Bi Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

34. Nam mô Cụ Đại Từ Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

35. Nam mô Địa Ngục Môn Khai - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

36. Nam mô Hiện Chủng Chủng Âm Thanh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

37. Nam mô Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

38. Nam mô Hiện Chủng Chủng Lợi Lạc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

39. Nam mô Hiện Chủng Chủng Cứu Khổ Cứu Nạn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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40. Nam mô Hiện Chủng Chủng Thần thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

41. Nam mô Năng Mãn Chủng Chủng Nguyện  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

42. Nam mô Năng Thoát Ngũ Nghịch Trọng Tội  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

43. Nam mô Năng Trừ Cổ Độc Chú Chớ Yểm Đảo  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

44. Nam mô Năng Trừ Đầu Não Hung Hiếp Chư Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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45. Nam mô Năng Trừ Yết Hầu Chư Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

46. Nam mô Năng Trừ Khẩu Phúc Yêu Bối Chư Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

47. Nam mô Năng Trừ Nhãn, Nhĩ, Thần, Thiệt Chư Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

48. Nam mô Năng Trừ Nha, Xỉ, Tỵ, Thân Chư Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

49. Nam mô Năng Trừ Thủ Cước Chư Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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50. Nam mô Năng Trừ Phong Cuồng Điên Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

51. Nam mô Năng Trừ Chư Ác Quỉ Thần Não Nhân  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

52. Nam mô Năng Trừ Đao Binh, Thủy Hỏa Tai Ách  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

53. Nam mô Năng Trừ Lôi Điện Chấn Phổ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

54. Nam mô Năng Trừ Oan Gia Kiếp Đạo  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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55. Nam mô Năng Trừ Ác Quân, Ác Tặc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

56. Nam mô Năng Trừ Tam Tai Cửu Hoạnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

57. Nam mô Năng Trừ Ác Mộng Biến Quái  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

58. Nam mô Năng Trừ Ngoan Đà Phúc Yết  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

59. Nam mô Năng Trừ Chư Ác Độc Thú  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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60. Nam mô Năng Trừ Quan Sự Tranh Tụng  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

61. Nam mô Năng Hiện Cực-lạc Thế-giới Linh Nhân Lợi Lạc  

QuánThế Âm Bồ Tát. 

62. Nam mô Năng Linh Trì Niệm Giả Chúng Nhân Ái Kính  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

63. Nam mô Năng Linh Trì Niệm Nhân Cụ Thế-gian Tài  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

64. Nam mô Năng Linh Nhân Tăng Ích Nhất Thiết Lạc Cụ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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65. Nam mô Năng Linh Chúng Sinh Tăng Ích Nhất  

Thiết Thế Lực - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

66. Nam mô Năng Dữ Trường Mệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

67. Nam mô Năng Dữ Phú Quý Trường Thọ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

68. Nam mô Vô Vi Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

69. Nam mô Vô Nhiễm Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

70. Nam mô Không Quán Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

71. Nam mô Cung Kính Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

72. Nam mô Ty Hạ Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

73. Nam mô Vô Tạp Loạn Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



K I N H  N G Ũ  B Á C H  D A N H  Q U A N  Â M  | 25 
 

74. Nam mô Đà La Ni Niệm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

75. Nam mô Thệ Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

76. Nam mô Thiên Nhãn Chiếu Kiến - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

77. Nam mô Thiên Thủ Hộ Trì - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

78. Nam mô Năng Trừ Bát Vạn Tứ Thiên Chủng Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

79. Nam mô Năng Phục Nhất Thiết Ác Quỷ Thần  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

80. Nam mô Năng Hàng Chư Thiên Ma 

 - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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81. Nam mô Năng Chế Chư Ngoại Đạo  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

82. Nam mô Năng Trừ Sơn Tinh Tạp Si Mị Võng Lượng  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

83. Nam mô Năng Trừ Tà Tâm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

84. Nam mô Năng Trừ Tham Nhiễm Tâm  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

85. Nam mô Năng Linh Chúng Sinh Đắc Thiện Quả  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

86. Nam mô Cụ Phật Thân Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

87. Nam mô Quang Minh Thân Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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88. Nam mô Từ Bi Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

89. Nam mô Diệu Pháp Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

90. Nam mô Thiền Định Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

91. Nam mô Hư Không Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

92. Nam mô Vô Úy Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

93. Nam mô Thường Trụ Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

94. Nam mô Giải Thoát Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

95. Nam mô Dược Vương Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

96. Nam mô Thần Thông Tạng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

97. Nam mô Quảng Đại Tự Tại - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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98. Nam mô Quán Thế Âm Tự Tại - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

99. Nam mô Nhiên Sách - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

100. Nam mô Thiên Quang Nhãn - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
CHỦ LỄ XƯỚNG: 

Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những mong cầu 
của chúng sinh đều được đầy đủ.  
ĐẠI CHÚNG ĐỒNG HÒA: 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT. 

 


